
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ THANH MIỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-UBND Thanh Miện, ngày        tháng      năm 2026 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

thuộc phạm vi chức năng của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

 

Căn cứ Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 22/4/2026 của Chủ tịch 

UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung thuộc phạm vi chức năng của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Chủ tịch UBND xã Thanh Miện Thông báo công khai danh mục thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường, cụ thể như sau: 

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khí tượng 

thủy văn: 04 TTHC. 

2. Nội dung cụ thể của TTHC (có phụ lục chi tiết kèm theo). 

Chủ tịch UBND xã Thông báo công khai tại Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công và Cổng thông tin điện tử của UBND xã Thanh Miện tại địa chỉ: 

https://thanhmien.haiphong.gov.vn để các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân 

có liên quan được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND xã; 

- Trung tâm PVHCC xã; 

- Cổng TTĐT xã; 

- Phòng Kinh tế xã; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- Lưu: VT, KT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://thanhmien.haiphong.gov.vn/


PHỤ LỤC  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

 (Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày        /        /2026 

 của Chủ tịch UBND xã Thanh Miện) 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Theo quy 

định 
Sau cắt giảm 

I LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN  

1  1.000987 Cấp Giấy phép hoạt 

động dự báo, cảnh 

báo khí tượng thuỷ 

văn 

14 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ 

hợp lệ 

8,5 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ hợp 

lệ 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã 

Không quy định - Luật Khí tượng thủy văn 

2015;  

- Nghị định số 38/2016/NĐ-

CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật khí 

tượng thủy văn (viết tắt là 

Nghị định số 38/2016/NĐ-

CP ngày 15/5/2016). 

- Nghị định số 48/2020/NĐ-

CP ngày 15/4/2020 của 

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

38/2016/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2016 của Chính 



3 

 

Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Theo quy 

định 
Sau cắt giảm 

phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Khí tượng thủy 

văn (viết tắt là Nghị định số 

48/2020/NĐ-CP ngày 

15/4/2020). 

- Nghị định số 22/2023/NĐ-

CP ngày 12/5/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị 

định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường (viết 

tắt là Nghị định số 

22/2023/NĐ-CP ngày 

12/5/2023). 

- Nghị định số 113/2026/NĐ-

CP ngày 01/4/2026 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

38/2016/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Khí tượng thủy 

văn được sửa đổi, bổ sung 
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Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Theo quy 

định 
Sau cắt giảm 

bởi Nghị định số 

48/2020/NĐ-CP, Nghị định 

số 22/2023/NĐ-CP và Nghị 

định số 136/2025/NĐ-CP 

(viết tắt là Nghị định số 

113/2026/NĐ-CP ngày 

01/4/2026). 

2  1.000970 Sửa đổi, bổ sung, 

gia hạn Giấy phép 

hoạt động dự báo, 

cảnh báo khí tượng 

thuỷ văn 

17 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ 

hợp lệ 

8,5 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ hợp 

lệ 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã 

Không quy định - Luật Khí tượng thủy văn 

2015;  

- Nghị định số 38/2016/NĐ-

CP ngày 15/5/2016. 

- Nghị định số 48/2020/NĐ-

CP ngày 15/4/2020. 

- Nghị định số 22/2023/NĐ-

CP ngày 12/5/2023. 

- Nghị định số 113/2026/NĐ-

CP ngày 01/4/2026. 

3  1.000943 Cấp lại Giấy phép 

hoạt động dự báo, 

cảnh báo khí tượng 

thuỷ văn 

03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ 

hợp lệ 

2,5 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ hợp 

lệ 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

Không quy định - Luật Khí tượng thủy văn 

2015;  

- Nghị định số 38/2016/NĐ-

CP ngày 15/5/2016. 

- Nghị định số 48/2020/NĐ-

CP ngày 15/4/2020. 



5 

 

Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Theo quy 

định 
Sau cắt giảm 

chính công cấp 

xã 

- Nghị định số 22/2023/NĐ-

CP ngày 12/5/2023. 

- Nghị định số 113/2026/NĐ-

CP ngày 01/4/2026. 

4  1.013861 Phê duyệt nội dung 

trao đổi thông tin, 

dữ liệu khí tượng 

thủy văn, giám sát 

biến đổi khí hậu với 

tổ chức quốc tế, tổ 

chức, cá nhân nước 

ngoài không thuộc 

điều ước quốc tế 

mà Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam 

là thành viên đối 

với thông tin, dữ 

liệu khí tượng thủy 

văn, giám sát biến 

đổi khí hậu trong 

địa giới hành chính 

của tỉnh 

13 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ 

hợp lệ 

06 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ hợp 

lệ 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã 

Không quy định - Luật Khí tượng thủy văn 

2015;  

- Nghị định số 38/2016/NĐ-

CP ngày 15/5/2016. 

- Nghị định số 48/2020/NĐ-

CP ngày 15/4/2020. 

- Nghị định số 22/2023/NĐ-

CP ngày 12/5/2023. 

- Nghị định số 113/2026/NĐ-

CP ngày 01/4/2026. 
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